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Tổ Toán Lý

1 1 Dương Phương Hảo Toán - Lý Tốt x x

2 2 Nguyễn Thị Hương Trà Toán - Lý Tốt x

3 3 Nguyễn Thúy Lệ Toán - Lý Tốt x x

4 4 Nguyễn Mai Hương Toán - Lý Tốt x x

5 5 Ngô Quý Hà Toán - Lý Tốt x x

6 6 Phan Thị Hương Toán - Lý Tốt x x

7 7 Đinh Thị Mai Toán - Lý Tốt x x

8 8 Nguyễn Hoàng Yến Toán - Lý Tốt x x

9 9 Nguyễn Thị Hoa Toán - Lý Tốt x x

10 10 Đào Thị Huyền Toán - Lý Tốt x x

11 11 Phạm Hùng Như Toán - Lý Tốt x x

12 12 Đỗ Mạnh Thu Hà Toán - Lý Tốt x x

13 13 Đỗ Tuấn Anh Toán - Lý Tốt x x

14 14 Đỗ Thị Tâm Toán - Lý Tốt x x

15 15 Trần Hữu Phương Toán - Lý Tốt x x

16 16 Nguyễn Thị Vi Linh Toán - Lý Tốt x x

17 17 Nguyễn Thu Thủy Toán - Lý Tốt x x

18 18 Hoàng Thu Trang Toán - Lý Tốt x x

19 19 Lê Thị Hồng Ngọc Toán - Lý Tốt x x

20 20 Thẩm Thạch Thảo Toán - Lý Tốt x x

21 21 Lê Mai Hiên Toán - Lý Tốt x x

Tổ
ST

T
Họ và tên

Cá nhân tự

xếp loại

KẾT QUẢ XẾP LOẠI
Ghi 

chú

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

STT

     UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LĐTT



22 22 Phạm Minh Nguyệt Toán - Lý Tốt x x

Tổ Hóa Sinh Địa

23 1 Nguyễn Thị Thanh Bình Hoá -Sinh-Địa Xuất sắc x x

24 2 Nguyễn Thị Tuyến Hoá -Sinh-Địa Xuất sắc x x

25 3 Khúc Thị Thanh Hiền Hoá -Sinh-Địa Tốt x x

26 4 Nguyễn Hải Hà Hoá -Sinh-Địa Tốt x x

27 5 Nguyễn Vân Huyền Hoá -Sinh-Địa Tốt x x

28 6 Trần Thị Duyên Hoá -Sinh-Địa Tốt x x

29 7 Ngô Thuỳ Chi Hoá -Sinh-Địa Xuất sắc x x

30 8 Nguyễn Thị Thư Hoá -Sinh-Địa Tốt x x

31 9 Phạm Thị Quỳnh Hoá -Sinh-Địa Tốt x x

32 10 Nguyễn Thị Thái Hoá -Sinh-Địa Tốt x x

33 11 Thân Phương Hồng Ngọc Hoá -Sinh-Địa Tốt x x

Tổ Văn - Sử

34 1 Dương Thị Ngạn Văn - Sử Tốt x x

35 2 Ng. Thương Huyền Văn - Sử Tốt x x

36 3 Nguyễn Thị Minh Ngọc Văn - Sử Tốt x x

37 4 Vũ Thị Thu Hà Văn - Sử Tốt x x

38 5 Ng.T. Phương Nga Văn - Sử Xuất sắc x x

39 6 Trần Thị Vân Anh Văn - Sử Tốt x x

40 7 Đỗ Thị Chiên Văn - Sử Tốt x x

41 8 Xa Thị Vân Văn - Sử Tốt x x

42 9 Ng. Thị Bích Ngân Văn - Sử Tốt x x

43 10 Đinh Thị Huyền Nga Văn - Sử Tốt x x

44 11 Hoàng Thị Huệ Văn - Sử Tốt x x

45 12 Nguyễn Thị Dung Văn - Sử Tốt x x

46 13 Ng.Thị Thu Hiền Văn - Sử Tốt x x

47 14 Dương Quang Đình Văn - Sử Xuất sắc x x



48 15 Nguyễn Thị Tân Văn - Sử Tốt x x

49 16 Nguyễn Thị Huế Văn - Sử Tốt x x

50 17 Cao Thúy Hằng Văn - Sử Tốt x x

51 18 Nguyễn Thanh Hương Văn - Sử Tốt x x

52 19 Nguyễn Thị Bích Phương Văn - Sử Tốt x x

53 20 Nguyễn Phương Anh Văn- Sử Tốt x x

54 21 Nguyễn  Thị Thoan Văn- Sử Nghỉ CĐ x

Tổ Năng khiếu

55 1 Dương Thị Thanh Hương NN-N-H-TD Xuất sắc x x

56 2 Nguyễn Bá Giáp NN-N-H-TD Xuất sắc x x

57 3 Phùng Lệ Minh NN-N-H-TD Tốt x x

58 4 Ng.Thị Minh Hiền NN-N-H-TD Tốt x x

59 5 Nguyễn Thị Hồng Lưu NN-N-H-TD Xuất sắc x x

60 6 Nguyễn Thị Thoa NN-N-H-TD Tốt x x

61 7 Nguyễn Thu Hương NN-N-H-TD Tốt x x

62 8 Nguyễn Ngọc Quỳnh NN-N-H-TD Tốt x x

63 9 Lê Thị Anh Đào NN-N-H-TD Tốt x x

64 10 Nguyễn Thị Mến NN-N-H-TD Tốt x x

65 11 Đinh Thị Kim NN-N-H-TD Tốt x x

66 12 Tá Thị Hà NN-N-H-TD Tốt x x

67 13 Vũ Thị Thanh Tuyền NN-N-H-TD Xuất sắc x x x

68 14 Nguyễn Thúy Quỳnh Anh NN-N-H-TD Tốt x x

69 15 Cao Thị Thủy NN-N-H-TD Tốt x x

70 16 Nguyễn Thị Vân Anh NN-N-H-TD Tốt x x

71 17 Lương Tuấn Trung NN-N-H-TD Tốt x x

72 18 Lương Văn Tuấn NN-N-H-TD Tốt x x

Tổ Văn Phòng

73 1 Nguyễn Thị Hiền Văn phòng Tốt x x



74 2 Đoàn Thị Thái Văn phòng Tốt x x

75 3 Nguyễn Thị Huệ Văn phòng Tốt x x

76 4 Quách Anh Tú Văn phòng Tốt x x
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